
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ TƯ PHÁP 

 
         Số:         /KH-STP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

      Cao Bằng, ngày       tháng 2 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 của Sở Tư pháp 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 350/KH-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2023 của 

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao Bằng về công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở;cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng và Chương trình số 195/CTr-STP ngày 14 tháng 02 năm 2023 của 

Sở Tư pháp về Chương trình công tác tư pháp năm 2023 và các văn bản liên quan 

hướng dẫn thực hiện, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2023 của Sở Tư pháp như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Triển khai cụ thể, đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại các Kế hoạch số 

350/KH-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2023 của UBND tỉnh Cao Bằng và 

Chương trình số 195/CTr-STP ngày 14 tháng 02 năm 2023 của Sở Tư pháp đảm 

bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả. 

2.  Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong tổ chức 

thực hiện các nội dung theo kế hoạch đề ra. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm 

tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng văn bản và Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2023; 

- Kết quả sản phẩm: Công văn chỉ đạo, hướng dẫn được ban hành... 

2. Các nhiệm vụ cụ thể 

2.1. Công tác PBGDPL 

a) Tham mưu ban hành các Kế hoạch để triển khai thực hiện các đề án, 

chương trình phối hợp về PBGDPL, các định hướng về công tác PBGDPL  

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng văn bản và Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2023; 
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- Kết quả sản phẩm:  Các kế hoạch được ban hành. 

b) Tham mưu ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh năm 2023  

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng văn bản và Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2023; 

- Kết quả sản phẩm:  kế hoạch được ban hành. 

c) Tham mưu ban hành Kế hoạch tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng và ban hành theo thẩm quyền Kế hoạch tổ chức thực hiện của Sở Tư 

pháp về hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng văn bản và Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên 

quan; 

- Thời gian thực hiện:  

+ Tham mưu ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh trong tháng 4 năm 2023; 

+ Kế hoạch của Sở Tư pháp trong tháng 9/2023 

- Kết quả sản phẩm: Các kế hoạch được ban hành. 

d) Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Cao Bằng, Tổ chức thực 

hiện chương trình truyền thông, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đảm 

bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng văn bản và Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2023; 

- Kết quả sản phẩm: kế hoạch được ban hành. 

đ) Thực hiện rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên 

pháp luật; tổ chức hội nghị bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp 

tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng văn bản và Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2023; 

- Kết quả sản phẩm: kế hoạch được ban hành. 

e) Triển khai tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2023 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng văn bản và Phổ biến, giáo dục pháp luật; 
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- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên 

quan; 

- Thời gian thực hiện: Quý II, III/2023; 

- Kết quả sản phẩm: Các hoạt động được triển khai thực hiện.... 

g) Tiếp tục duy trì, quản lý, vận hành và tăng cường đẩy mạnh thực hiện 

thông tin, truyền thông trên Trang thông tin điện tử  PBGDPL tỉnh Cao Bằng 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng văn bản và Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2023; 

- Kết quả sản phẩm: Trang thông tin điện tử PBGDPL được khai thác, sử  

dụng hiệu quả, thu hút nhiều lượt truy cập... 

h) Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, khai thác 

Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; Kế 

hoạch số 1923/KH-UBND ngày 06/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao 

Bằng triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng bảo đảm thiết thực, hiệu quả  

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng văn bản và Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2023; 

- Kết quả sản phẩm: các văn bản hướng dẫn được ban hành... 

i) Tham mưu triển khai thực hiện các nội dung theo quy định tại Thông 

tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ 

tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng văn bản và Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2023; 

- Kết quả sản phẩm: các văn bản hướng dẫn được ban hành... 

2.2. Công tác Hòa giải ở cơ sở 

a) Tham mưu triển khai công tác hòa giải ở cơ sở đảm bảo hiệu quả theo 

quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành, trọng tâm tổ chức triển khai hoạt động bồi dưỡng, tập huấn về kiến 

thức, kỹ năng hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức 

pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên (ban hành kèm theo 

Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); rà 

soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, 
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chú trọng thu hút cán bộ, công chức đã công tác trong lĩnh vực pháp luật tham 

gia công tác hòa giải ở cơ sở 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng văn bản và Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2023; 

- Kết quả sản phẩm: các văn bản hướng dẫn được ban hành... 

b) Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai 

thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 

2019-2022” đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng văn bản và Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Thời gian thực hiện: Tháng 3/2023; 

- Kết quả sản phẩm: Kế hoạch được ban hành; công văn hướng dẫn, tổ 

chức triển khai các hoạt động... 

c) Tham mưu thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở 

năm 2013 trên địa bàn tỉnh bằng hình thức phù hợp 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng văn bản và Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở và các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2023; 

- Kết quả sản phẩm: Kế hoạch tổng kết/ báo cáo tổng kết/hội nghị được tổ 

chức... 

2.3. Công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  

a) Tham mưu triển khai các nhiệm vụ được giao tại: Quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP 

ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện 

Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Kế hoạch số 3510/KH-UBND ngày 10 

tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng thực hiện Quyết định 

số 25/2021/QĐ-TTg  trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Cụ thể: 

* Tổ chức 01 hội nghị tập trung tại tỉnh tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, 

nghiệp vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng văn bản và Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở và các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Thời gian thực hiện: Quý III/ 2023; 

- Kết quả sản phẩm: Hội nghị tập huấn được tổ chức/báo cáo kết quả... 
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* Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến tăng cường khả năng tiếp cận 

pháp luật cho Nhân dân tại một số đơn vị cấp xã phấn đấu về đích nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng văn bản và Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở và các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Thời gian thực hiện: Quý II-IV/ 2023; 

- Kết quả sản phẩm: Hội nghị được tổ chức/báo cáo kết quả... 

* Biên soạn các tài liệu về tiếp cận pháp luật để giải đáp, hướng dẫn 

nghiệp vụ để chấm điểm, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng văn bản và Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở và các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Thời gian thực hiện: Quý II-IV/ 2023; 

- Kết quả sản phẩm: Tài liệu được biên soạn, phát hành... 

* Tổ chức khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân về hiệu quả xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng văn bản và Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở và các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Thời gian thực hiện: Quý II-IV/ 2023; 

- Kết quả sản phẩm: Hoạt động khảo sát được thực hiện/báo cáo kết quả 

khảo sát.... 

* Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện công tác đánh giá, công nhận xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-

TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng văn bản và Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Thời gian thực hiện: Quý IV/ 2023; 

- Kết quả sản phẩm: Hoạt động sơ kết được thực hiện/ báo cáo sơ kết được 

ban hành.... 

b) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương tình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng văn bản và Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở và các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2023; 

- Sản phẩm: Kế hoạch; báo cáo; công văn hướng dẫn... 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phân công trách nhiệm 

a)  Giao Phòng Xây dựng văn bản và Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư 

pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu thực hiện các 

nhiệm vụ tại Mục II Kế hoạch này đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ 

theo kế hoạch đã đề ra. 

b) Văn phòng Sở Tư pháp phối hợp với Phòng Xây dựng văn bản và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật trong tổ chức các hoạt động có liên quan, đảm bảo kinh 

phí cho thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch. 

c) Phòng Tư pháp các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư 

pháp trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan được giao tại Kế hoạch này. 

2.  Kinh phí thực hiện 

Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch này được đảm 

bảo từ nguồn kinh phí không tự chủ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở năm 2023 và các nguồn hợp pháp khác (nếu có) 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa 

giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 của Sở Tư 

pháp./. 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở Tư pháp; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 

- Văn phòng Sở Tư pháp: Chánh văn phòng; Kế toán; 

- Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Cao Bằng; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp (để đăng tải); 

- Lưu: VT, XDVB&PBGDPL.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bàn Thanh Hiền 
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